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HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN 

Câu Nội dung 

 

Điểm 

Câu 1 a. Đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á 

biển đảo 

2 điểm 

Đông Nam Á  lục địa  

-Địa hình bị chia cắt mạnh: Chủ yếu là đồi núi hướng TB-ĐN hoặc 

hướng  B-N. Ven biển có nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ.  

0,5 

-Khí hậu nhiệt đới gió mùa. Bắc Mianma, bắc Việt Nam có mùa 

đông lạnh.  

0,5 

-Sông ngòi dày đặc, nhiều sông lớn:sông Mê Công, sông Hồng.  0,25 

Đông Nam Á biển đảo  

-Địa hình gồm nhiều đảo, nhiều đồi núi và núi lửa, ít đồng bằng.  0,25 

-Khí hậu nhiệt đới gió mùa và khí hậu xích đạo.  0,25 

-Sông ngòi ngắn và dốc  0,25 

Học sinh trình bày các đặc điểm tự nhiên khác đúng vẫn cho 0,25 

điểm/1 ý nhưng tổng điểm phần này không quá 2 điểm. 

 

b. Nguyên nhân  sự  phát triển nhanh chóng của kinh tế Nhật 

Bản giai đoạn 1950 - 1973?  

1,5điểm 

- Chú trọng đầu tư hiện đại hoá công nghiệp, tăng vốn đầu tư, áp 

dụng kĩ thuật mới.  

0,5 

- Tập trung cao độ phát triển các ngành công nghệp then chốt, trọng 

điểm theo thời gian.  

0,5 

- Duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng : vừa phát triển các xí nghiệp lớn, 

vừa duy trì các cơ sở sản xuất nhỏ, thủ công.  

0,5 

Câu 2 a. Tính thu nhập bình quân theo người của Trung Quốc qua 

các năm đã cho 

0,5điểm 

                                                                             Đơn vị USD/ người 

 

 

 

Tính đúng 2 năm được 0,25, tính đúng từ 3 đến 4 năm : 0,5 điểm. Tính 

đúng chỉ 1 năm: không cho điểm 

 

b. Nhận xét: 1 điểm 

- Từ năm 1985 đến 2010 cả GDP và dân số đều liên tục tăng . 0,25 

-  GDP có tốc độ tăng nhanh hơn dân số 0,25 

+ GDP tăng gấp 24,6 lần, còn dân số chỉ tăng gấp 1,25 lần.  0,25 

+ Điều này làm cho GDP/ người cũng tăng nhanh: 19,5 lần.  0,25 

 

Năm 1985 1995 2004 2010 

USD/ người 223,4 576,0 1269,7 4365,3 
 


